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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy

của lực lượng Công An nhân dân

_____________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đăng kiểm, đăng ký

phương tiện thủy của lực lượng Công an nhân dân”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay

thế Quyết định số 834/2000/QĐ-BCA(C11) ngày 06/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Công

an về việc đăng ký hành chính, đăng kiểm kỹ thuật và quản lý phương tiện thủy của

lực lượng Công an nhân dân.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chịu trách nhiệm hướng dẫn theo dõi,

kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng,

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh

sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./.

  KT. BỘ TRƯỞNG
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THỨ TRƯỞNG

TRUNG TƯỚNG

(Đã ký)

 

Trần Đại Quang

 

QUY ĐỊNH

Về đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy của lực lượng Công An nhân dân

(ban hành kèm theo Quyết định số 1611/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 17 tháng 12

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an)

_______________

 

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy của lực lượng

Công an nhân dân (sau đây viết gọn là phương tiện thủy) làm nhiệm vụ bảo vệ an

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

2. Phương tiện thủy kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp Công an nhân dân

thực hiện đăng kiểm, đăng ký theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử

dụng phương tiện thủy (trừ các phương tiện quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quy

định này).

Điều 3. Phương tiện thủy phải đăng kiểm, đăng ký

a) Phương tiện phải đăng kiểm

- Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực trở lên hoặc có sức

chở từ 5 người trở lên;



- Phương tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần từ 5 tấn trở lên hoặc có sức

chở trên 12 người.

b) Phương tiện phải đăng ký

- Phương tiện có động cơ;

- Phương tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần từ một tấn trở lên hoặc có

sức chở từ 5 người trở lên.

Điều 4. Điều kiện hoạt động của phương tiện thuỷ.

1. Phương tiện thủy trước khi đưa vào hoạt động phải được đăng kiểm, đăng ký theo

Quy định này.

2. Phương tiện thủy khi lưu hành phải có đủ các giấy tờ sau:

a) Giấy đăng ký phương tiện thủy;

b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy;

c) Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy;

d) Lệnh điều động phương tiện.

3. Đối với tàu sông và tàu biển khi lưu hành, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2

Điều này phải có thêm:

a) Nhật ký hành trình;

b) Nhật ký máy;

c) Sổ danh bạ thuyền viên.

4. Đối với phương tiện thủy không phải đăng kiểm, đăng ký khi hoạt động trên đường

thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Luật giao thông đường thủy nội

địa.

Chương 2.

ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY

Điều 5. Thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy

1. Thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy là kiểm tra, đánh giá trạng thái kỹ thuật của

phương tiện xem có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ

môi trường phương tiện thủy; Số kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy.



2. Khi thực hiện kiểm tra an toàn kỷ thuật phương tiện thủy phải tuân theo quy định

của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 6. Tiêu chuẩn, trách nhiệm của đăng kiểm viên

1. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên

a) Cán bộ, chiến sĩ làm công tác đăng kiểm phương tiện thủy phải có bằng tốt nghiệp

đại học hoặc cao đẳng kỹ thuật chuyên ngành máy, vỏ, điện tàu thủy, đã qua đào tạo

về nghiệp vụ đăng kiểm;

b) Được Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường thủy cấp Giấy chứng nhận

đăng kiểm viên phương tiện thủy.

2. Trách nhiệm của đăng kiểm viên

a) Kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện thủy và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra

đó;

b) Ký các loại Biên bản kiểm tra phương tiện thủy.

Điều 7. Thủ tục đăng kiểm

Phương tiện thủy khi làm thủ tục đăng kiểm phải có đủ các giấy tờ sau:

1. Thủ tục chung

a) Công văn đề nghị đăng kiểm phương tiện thủy của đơn vị quản lý, sử dụng

phương tiện;

b) 02 ảnh màu kích thước 10cm x 15cm chụp toàn cảnh mạn phải phương tiện ở

trạng thái nổi.

2. Thủ tục đăng kiểm lần đầu

- Ngoài thủ tục chung quy định tại khoản 1 Điều này, phương tiện thủy đăng kiểm lần

đầu phải có thêm:

a) Hồ sơ kỹ thuật phương tiện thủy;

b) Biên bản nghiệm thu kỹ thuật xuất xưởng.

3. Thủ tục đăng kiểm các lần tiếp theo

Ngoài thủ tục chung quy định tại khoản 1 Điều này, phải có thêm:

a) Giấy đăng ký phương tiện thủy;

b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy;



c) Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy;

d) Biên bản nghiệm thu kỹ thuật xuất xưởng (nếu phương tiện phải bảo dưỡng, sửa

chữa).

Điều 8. Các loại giấy được cấp cho phương tiện thủy đủ điều kiện an toàn kỹ

thuật sau khi đăng kiểm

1. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy.

2. Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy;

3. Các loại Biên bản kiểm tra kỹ thuật.

Điều 9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

phương tiện thủy, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy

1. Trường hợp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện

thủy, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy bị mất thì phải có xác nhận của thủ

trưởng cơ quan quản lý, sử dụng phương tiện.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện

thủy, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy của phương tiện bị rách, bị mờ hoặc vì lý

do nào đó không thể sử dụng được thì cơ quan quản lý, sử dụng phương tiện phải

có công văn đề nghị cơ quan đăng kiểm cấp lại và phải nộp lại giấy tờ đã được cấp

đó cho cơ quan đăng kiểm.

Điều 10. Thời hạn của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

phương tiện thủy.

1. Phương tiện đóng mới đăng kiểm lần đầu thì thời hạn của Giấy chứng nhận an

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy là 12 tháng đối với phương tiện

vỏ sắt; 06 tháng đối với phương tiện vỏ gỗ, vỏ nhựa.

2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy hết hạn

thì được cấp lại. Cơ quan đăng kiểm căn cứ vào tình hình thực tế của từng phương

tiện để quy định thời hạn cấp lại cho phù hợp, nhưng tối đa không được quá thời hạn

quy định đối với phương tiện đóng mới cùng chủng loại.

Chương 3.

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY


